
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 08/12/2025 - 30/01/2026
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A030092 Hà Văn Đức 09/08/2001 0349622443 havanduc0908@gmail.com
2 201A030728 Lê Hữu Quốc Khải 11/04/2002 0776626717 khaile412@gmail.com
3 201A210069 Triệu Nguyễn Khắc Vy 25/04/2002 0337637609 vychimte10@gmail.com
4 211A010096 Trần Văn Nhật 01/03/2003 0961710518 vannhat9171@gmail.com
5 211A010282 Huỳnh Tấn Phát 17/07/2003 0703014031 huynhtanphat17072003@gmail.com
6 211A030186 Huỳnh Hoàng Trọng Phúc 14/04/2003 0931337530 phuchoang14p@gmail.com
7 211A030427 Trần Thuỵ Phương Lan 28/07/2003 0364042299 phuonglan28072003@gmail.com
8 211A030680 Nguyễn Minh Thành 17/11/2003 0931440387 nguynminhthnh65@gmail.com
9 211A070173 Nguyễn Thị Thuý Nga 23/02/2003 0975166056 thuynga6056@gmail.com

10 211A090015 Trần Cao Ái Nhi 23/10/2003 0703184670 trancaoainhi123@gmail.com
11 221A030053 Phan Thị Ngọc Quỳnh 06/07/2004 0586306447 phanthingocquynhpr3@gmail.com
12 221A030367 Đỗ Ngọc Linh 02/07/2004 0915858748 ngoclinh732004@gmail.com 
13 221A030452 Nguyễn Thị Như Huỳnh 05/09/2004 0326355253 Phamngotuyettran0509@gmail.com
14 221A030930 Đặng Kim Ngọc 12/10/2004 0817066878 kngoc6419@gmail.com
15 221A031000 Hồ Hạ Thu Thảo 30/09/2004 0393045430 hot290250@gmail.com
16 221a031033 Lê Nguyên Hoàng 14/06/2004 0702662522 lnh140604@gmail.com
17 221A031406 Lê Ngọc Trí 21/12/2003 0797662990 ngoctri.hihi@gmail.com
18 221A040389 Nguyễn Mai Trúc Linh 29/04/2004 0332992230 lyk319969@gmail.com
19 221A050260 Trần Thị Diễm Quỳnh 19/08/2004 0889711090 Ttdiemquynh1908@gmail.com
20 221A050280 Nguyễn Thanh Thảo 09/09/2004 0359220003 tn0457120@gmail.com
21 221A070352 Phạm Thị Như 01/10/2004 0917321563 nhu388975@gmail.com
22 221A100115 Nguyễn Phương Uyên 06/11/2004 0333517283 phuonguyenn0611@gmail.com
23 221A110022 Lê Thị Mỹ Lài 28/02/2004 0387552512 mylai28022004@gmail.com
24 221A110045 Lữ Võ Uyên Khanh 17/09/2004 0975726180 uyenkhanh1709@gmail.com
25 221A170790 Nguyễn Gia Cẩm Nguyên 16/09/2004 0707315210 camnguyenn1609@gmail.com
26 221A210404 Nguyễn Thị Bích Vân 02/12/2004 0769356687 van0202tt@gmail.com
27 221A210411 Hoàng Kim 18/09/2004 0335375912 kimchon491@gmail.com
28 221A210724 Nguyễn Văn Tuấn Anh 05/11/2004 0354272158 tanhbeatrice@gmail.com
29 221A230193 Thi Công Tuấn 27/05/2004 0973483713 tuanthi456@gmail.com
30 221A270077 Lê Anh Vũ 23/12/2004 0949681425 lanhvu2312@gmail.com
31 221A300278 Đỗ Thị Mỹ Chinh 11/08/2004’ 0915963733 chinhchuchu118@gmail.com
32 221A320369 Nguyễn Thị Tình 15/02/2004 0869676834 nguyenthitinhpy11@gmail.com
33 221A370214 Hồ Thị Mỹ Duyên 09/01/2004 0357466248 Hoduyen1812@gmail.com
34 221A370766 Nguyễn Kim Như 07/02/2004 0936167239 95.nguyenkimnhu.toky@gmail.com
35 231A030298 Nguyễn Thị Thu Trang 13/12/2005 0372490012 trthu13122005@gmail.com
36 231A210430 Huỳnh Thanh Bảo 29/01/2005 0938725575 htbhomay323@gmail.com
37 231A380054 Lê Thế Phúc 26/07/2005 0397947687 Lionliveon@gmail.com
38 251A490138 Trần Vũ Lan Phương 19/06/2007 0357126872 duongnguyettu1906@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 11/2025 2-4-6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


